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[bookmark: _Hlk117928736]      I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Câu 1: Hiện tượng nào sau đây không thể hiện tính quán tính?
A. Khi bút máy bị tắc mực người ta vẫy mực để mực văng ra.
B. Ô tô đang chuyển động thì tắt máy, xe vẫn chạy thêm một đoạn nữa rồi mới dừng lại.
C. Viên bi có khối lượng lớn lăn xuống máng nghiêng nhanh hơn viên bi có khối lượng nhỏ.
D. Một người đứng trên xe buýt, xe hãm phanh đột ngột, người ngồi trên xe ngả về phía trước.
Câu 2: Một vận động viên thực hiện bơi 100 m từ đầu bể bơi đến cuối bể bơi. Sau khi đến cuối bể bơi, lại bơi quay về vị trí xuất phát. Cả quá trình cả đi và về hết 1 phút 40 giây. Vận tốc trung bình của người này trong quá trình đi và về có giá trị là 
A. 3m/s.	B. 1m/s.	C. 2m/s.	D. 0 m/s.
Câu 3: Trong thí nghiệm đo tốc độ của vật chuyển động, phương án dùng cổng quang điện và đồng hồ đo thời gian hiện số có ưu điểm gì?
A. Chi phí thiết bị thấp, dễ dàng sử dụng với quy mô lớn
B. Thiết bị nhỏ gọn, dễ lắp ghép.
C. Đơn giản, dễ thiết kế, dễ thực hiện.
D. Kết quả đo chính xác, sai số nhỏ.

Câu 4: Khi đo chiều dài của chiếc bàn học, một học sinh viết được kết quả là . Sai số tỉ đối của phép đo này là
A. 3,04%.	B. 0,33%.	C. 1,22%.	D. 0,76%.
Câu 5: Trong tương tác giữa hai vật, lực tác dụng và phản lực luôn
A. có bản chất khác nhau.	B. cùng hướng với nhau.
C. cân bằng nhau.	D. cùng độ lớn.


Câu 6: Một ô tô chịu một lực kéo  hướng về phía trước và một lực cản  hướng về phía sau. Hỏi hợp lực tác dụng lên ô tô có độ lớn bằng bao nhiêu và hướng về phía nào?
A. 100 N hướng về phía trước.	B. 700 N hướng về phía sau.
C. 700 N hướng về phía trước.	D. 100 N hướng về phía sau.
Câu 7: Vai trò của lực ma sát trượt không được thể hiện trong hiện tượng nào sau đây?
A. Phanh xe đạp, ô tô, xe máy giúp xe dừng lại.
B. Người ta quẹt que diêm vào vỏ hộp diêm để tạo ra lửa.
C. Vào mùa đông, xoa hai bàn tay vào nhau giúp tay ta ấm lên.
D. Quyển sách đang nằm yên trên mặt phẳng nghiêng.
Câu 8: Người ta thả một vật rơi tự do từ một tòa tháp thì sau 10s vật chạm đất. Lấy g = 9,8m/s2. Độ cao của tòa tháp là
A. 490m.	B. 980m.	C. 98m.	D. 49m.
Câu 9: Lúc 8h một chất điểm bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều (v0 = 0) với gia tốc a = 1 m/s2, lúc 8h5s vận tốc của chất điểm là
A. v = 8 m/s.	B. v = 0 m/s.	C. v = 5 m/s.	D. v = 1 m/s.
Câu 10: Hình bên là đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một vật chuyển động. Tại thời điểm t = 2 s, vật cách vị trí ban đầu (vị trí ở t = 0) một khoảng bằng d(m)
t(s)
1
2
3
4
5
O
10
20
30

A. 10 m.	B. 20 m.	
C. 40 m.	D. 30 m.
Câu 11: Trong các hoạt động dưới đây, những hoạt động nào tuân thủ nguyên tắc an toàn khi sử dụng điện?
1. Bọc kĩ các dây dẫn điện bằng vật liệu cách điện.
2. Kiểm tra mạch có điện bằng bút thử điện.
3. Sửa chữa điện khi chưa ngắt nguồn điện.
4. Chạm tay trực tiếp vào ổ điện, dây điện trần hoặc dây dẫn điện bị hở.
A. 1;2	B. 2;4	C. 3;4	D. 1;3
Câu 12: Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều v = vo + at thì:
[image: ]A. a luôn luôn cùng dấu với v.	B. v luôn luôn dương
C. a luôn luôn âm.	D. a luôn luôn ngược dấu với v.
Câu 13: Một vận động viên đẩy tạ như hình dưới. Các vận động viên phải dùng hết sức để đẩy một quả tạ sao cho nó có tầm xa xa nhất. Yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến tầm bay xa của quả tạ?
A. Độ cao của vị trí ném vật.
B. Vận tốc ném ban đầu.
C. Góc ném (góc hợp bởi phương ngang và phương của vận tốc ban đầu).
[image: ]D. Cả 3 yếu tố trên.
Câu 14: Bạn An thực hiện một hành trình trên một đường thẳng như hình vẽ. Khi đi từ nhà đến trường sau đó quay về siêu thị thì quãng đường bạn An đã đi là
A. 1200m.	B. 1000m.
C. 200m.	D. 800m.
Câu 15: Chuyển động của vật nào dưới đây sẽ được coi là rơi tự do?
A. Người nhảy dù khi dù bung.	B. Thả rơi một sợi chỉ.
C. Chiếc lá cây rụng.	D. Thả rơi một viên sỏi.
Câu 16: Khi vận tốc có đơn vị là mét trên giây (m/s) và thời gian có đơn vị là giây (s) thì đơn vị của gia tốc là
A. m/s.	B. m.s.	C. m/s2.	D. m.s2.
Câu 17: Đối tượng nghiên cứu của vật lí là gì?
A. Các ngôi sao và các hành tinh.
B. Chuyển động của các loại phương tiện giao thông.
C. Các loại vật chất, năng lượng và sự vận động của chúng.
D. Năng lượng điện và ứng dụng của năng lượng điện vào đời sống.
Câu 18: Một vật có khối lượng 5 kg đang đứng yên. Khi chịu tác dụng của một lực 10 N thì vật sẽ chuyển động với gia tốc
A. 50 m/s2.	B. 2 m/s2.	C. 0,5 m/s2.	D. 15 m/s2.
Câu 19: Đặc điểm nào sau đây không phải  của hai lực cân bằng?
A. ngược hướng.	B. cùng hướng.	C. cùng giá.	D. cùng độ lớn.
Câu 20: Một xe máy đang chuyển động thẳng với vận tốc 10 m/s thì tăng tốc. Sau 10 s đạt vận tốc 15 m/s. Gia tốc của ô tô trong khoảng thời gian đó là
A. 0,5 m/s2.	B. 2,5 m/s2.	C. 0,4 m/s2.	D. 0,1 m/s2.
Câu 21: Hệ thức của định luật 2 Newton là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 22: Một con nhện bò dọc theo hai cạnh của một chiếc bàn hình chữ nhật. Biết hai cạnh bàn có chiều dài lần lượt là 0,8 m và 0,6 m. Độ dịch chuyển của con nhện là
A. 0,2 m.	B. 1,0 m.	C. 1,4 m.	D. 0 m.
Câu 23: Đại lượng nào sau đây đặc trưng cho tính chất nhanh hay chậm của chuyển động?
A. Thời gian.	B. Gia tốc.	C. Tốc độ.	D. quãng đường.
Câu 24: Đặc trưng cơ bản của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3 là
A. sự xuất hiện của các thiết bị dùng điện trong mọi lĩnh vực sản xuất và đời sống con người.
B. tự động hóa các quá trình sản xuất.
C. sử dụng trí tuệ nhân tạo, robot, internet toàn cầu, công nghệ vật liệu nano,...
D. thay thế sức lực cơ bắp bằng sức lực máy móc.
Câu 25: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Lực căng của dây xuất hiện khi dây bị chùng.
B. Lực căng của dây có điểm đặt là điểm mà đầu dây tiếp xúc với vật.
C. Lực căng của dây có phương trùng với chính sợi dây, chiều hướng từ hai đầu vào phần giữa của dây.
D. Lực căng của dây xuất hiện khi dây bị kéo căng.
Câu 26: Biểu thức nào sau đây là biểu thức tính lực ma sát trượt?





A. 	B. 	C. [image: ]	D. [image: ]

[image: ]Câu 27: Lực kế trong hình bên đang chỉ ở vạch 10 N. Nếu lấy . Khối lượng của vật treo vào lực kế bằng
A. 10,0 kg.	B. 1,00 kg.	C. 1,02 kg.	D. 9,80 kg.


Câu 28: Một vật được ném ngang từ độ cao h với vận tốc v0 nào đó. Bỏ qua sức cản của không khí. Thời gian vật rơi đến mặt đất t bằng




A. 			B. 		C. 		D.  		

     II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1: (1,0 điểm) Một vật có khối lượng 100g được thả rơi tự do từ độ cao h so với mặt đất, sau 3 giây vật chạm đất. Lấy g = 10 m/s2. 
a) Tính trọng lượng của vật rơi.
b) Tìm độ cao thả rơi vật h. 

Câu 2: (1,0 điểm) Trời không có gió một máy bay bay từ Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng Bắc đi Hà Nội với tốc độ 525 km/h. Quãng đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thủ đô Hà Nội là 1160 km. Xem chuyển động của máy bay là thẳng đều. Vậy nếu gió thổi về hướng Nam với tốc độ 36 km/h  thì thời gian bay của máy bay trên quãng đường đó là bao lâu?
[image: Diagram, box and whisker chart

Description automatically generated]
Câu 3: (0,5 điểm) Một người diễn viên đóng thế phải đóng một cảnh quay chạy trên mái một ngôi nhà rồi nhảy theo phương ngang sang mái một ngôi nhà khác. Để an toàn, đoàn làm phim tiến hành đo đạc các khoảng cách như trên hình vẽ. Biết tốc độ tối đa mà người diễn viên này có thể đạt được là 4,5 m/s. Hỏi người diễn viên này có nên thực hiện cảnh quay trên không ? Lấy g = 9,8 m/s2.






Câu 4: (0,5 điểm) Một vật có khối lượng m = 20 kg được kéo chuyển động ngang bởi lực có độ lớn 120N và  hợp với phương ngang góc. Hệ số ma sát trượt giữa vật với sàn là . Nếu thì vật chuyển động đều. Tìm gia tốc chuyển động nếu . Lấy g = 10 m/s2.
----------- HẾT ----------


HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI  KÌ I 
NĂM HỌC 2022 – 2023  MÔN LÝ 10
I. HƯỚNG DẪN CHUNG:
- Mỗi câu trắc nghiệm đúng học sinh được 0,25 điểm.
- Trong phần tự luận:
+ Học sinh làm cách khác nhưng dùng kiến thức thuộc chương trình đang học, cho điểm tối đa.
     + Thiếu hoặc sai đơn vị một lần trừ 0,25đ. Trừ toàn bài làm không quá 0,5 điểm.
II. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM:
1. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
	CÂU
	MĐ 102
	MĐ 105
	MĐ 107
	MĐ 109

	1. 
	C
	A
	C
	B

	2. 
	D
	C
	A
	B

	3. 
	D
	B
	B
	B

	4. 
	B
	D
	B
	A

	5. 
	D
	B
	C
	D

	6. 
	A
	C
	A
	A

	7. 
	D
	A
	A
	A

	8. 
	A
	C
	B
	C

	9. 
	C
	A
	D
	B

	10. 
	B
	B
	D
	D

	11. 
	A
	D
	B
	C

	12. 
	D
	A
	D
	B

	13. 
	B
	C
	C
	D

	14. 
	A
	B
	C
	C

	15. 
	D
	B
	C
	A

	16. 
	C
	A
	A
	C

	17. 
	C
	C
	B
	D

	18. 
	B
	D
	C
	A

	19. 
	B
	D
	D
	A

	20. 
	A
	D
	D
	D

	21. 
	D
	B
	D
	D

	22. 
	B
	A
	A
	C

	23. 
	C
	C
	C
	B

	24. 
	B
	B
	B
	B

	25. 
	A
	D
	A
	D

	26. 
	C
	D
	D
	A

	27. 
	C
	A
	A
	C

	28. 
	A
	C
	B
	C



2. PHẦN TỰ LUẬN:
	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
(1,0đ)
	a
	Viết được P = mg
	0.25

	
	
	Thay số tính được P = 0,1.10 = 1 N
	0.25

	
	b
	Tính được    
	0.5

	2
(1,0đ)
	
	Viết được:  
HS tính được vận tốc thực tế của máy bay  v13 = 498km
	0.5

	
	
	Tính được thời gian bay t = s/v=1160/498 = 2,37h
	0.5

	3
(0,5đ)
	
	Tầm xa lớn nhất mà người đó đạt được là



Vì m nên  người diễn viên không thể thực hiện cảnh quay (không thể nhảy qua được ngôi nhà khác)
	
0,25


0,25

	4
(0,5đ)
	
	[image: Diagram
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Ta có: 

Sử dung pp ĐLH  


Khi  thì a = 0, do đó:  




- Khi , gia tốc của vật là: 






Vậy: Gia tốc chuyển động của vật khi  là .

	

0,1


0,1


0,1


0,1





0,1
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